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ĐỀ BÀI

Câu 1: (2 điểm)

         Thế nào là sống hòa nhập?  Để sống hòa nhập, mỗi học sinh chúng ta phải rèn luyện như thế nào?
Câu 2: (2 điểm)

         Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Mỗi công dân cần phải làm gì để góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta?

Câu 3: (4 điểm) 

        “ Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân,của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại,sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận của an ninh nhân dân”. ( Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX - Đảng cộng sản Việt Nam )

        Bằng kiến thức đã học em hãy làm rõ những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh. Đồng thời hãy chỉ rõ trách nhiệm của công dân và trách nhiệm của thanh niên - học sinh đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Câu 4: ( 4 điểm)

       Trình bày khái niệm thực hiện pháp luật. Hãy làm rõ các hình thức thực hiện pháp luật và chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật.

Câu 5: (5 điểm)

Thế nào là quyền khiếu nại, tố cáo? Trình bày nội dung,ý nghĩa của quyền khiếu nại,tố cáo? 

Câu 6 : (3 điểm ) Bài tập tình huống
         Anh Đại là một nông dân nghèo, mới học hết lớp 9. Sau mỗi vụ thu hoạch, thương cha mẹ bóc lạc vất vả, anh mày mò chế tạo máy bóc vỏ lạc. Thấy anh vất vả cha anh nhiều lần can ngăn. Mình là nông dân thì sáng tạo làm sao được. Thôi dẹp đi con! Đại vẫn kiên trì nghiên cứu thử nghiệm, hơn 1 năm sau mới hoàn chỉnh xong máy tách vỏ lạc và đặt tên cho nó là Đại Tâm. Cái máy của anh giúp giảm nhẹ vất vả trong việc tách vỏ lạc. Mà năng xuất lại cao gấp 30 lần lao động thủ công. Anh Đại quyết mang chiếc máy của mình đi đăng kí bản quyền sở hữu công nghiệp. Thấy vậy, cha anh e ngại: Gọi là sáng chế, thì máy phải hiện đại, phải do kĩ sư, tiến sĩ sáng tạo ra mới được cấp bản quyền chứ. Mang nó đi làm gì cho mất công.

Em có suy nghĩ gì về lời nói của cha anh Đại? Vì sao?
                          ---------------------------Hết-----------------------------
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2điểm )
	* Khái niệm: 
Sống hòa nhập là sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người; không gây mâu thuẫn, bất hoà với người khác; có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng. 
*Học sinh cần phải :

+ Tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ quan tâm đến mọi người. 
+ Sống chan hòa với bạn, lễ phép với thầy cô giáo, mọi người xung quanh, không xa lánh bè phái, gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác.
+ Tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội do nhà trường tổ chức.
+ Biết vận động người thân, bạn bè và mọi người xung quanh cùng tham gia các hoạt động chung đó.
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	Câu 2

(2 điểm)
	HS cần trình bày được những ý cơ bản sau:

- Khái niệm nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do  dân, vì dân, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật , do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

- Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩaViệt Nam:

+ Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt đường lối , chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Tích cực tham gia các hoạt động: xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền; giữ gìn trật tự , an toàn xã hội .

+ Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.

+ Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
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	Câu 3

(4 điểm)
	Học sinh cần làm rõ những nội dung sau:

* Phương hướng cơ bản của quốc phòng và an ninh
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nền quốc phòng và an ninh của ta là nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân nên phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc và sức mạnh thời đại. Sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo nên, nhưng yếu tố có ý nghĩa quyết định là sức mạnh dân tộc, con người, chính trị, tinh thần mà biểu hiện tập trung ở sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Sức mạnh dân tộc bao gồm những truyền thống tốt đẹp, sức mạnh của văn hóa tinh thần và sức mạnh vật chất của dân tộc. Sức mạnh thời đại là sức mạnh của khoa học và công nghệ, sức mạnh của các lực lượng tiến bộ và cách mạng trên thế giới.

- Kết hợp quốc phòng với an ninh

Đó là kết hợp sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh. Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân bao gồm con người, phương tiện vật chất và các khả năng khác của dân tộc. Thế trận quốc phòng và an ninh nhân dân là việc tổ chức hợp lí lực lượng trên địa bàn cả nước, trong từng địa phương.

- Kết hớp kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh.

* Trách nhiệm của Công dân :
- Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước

- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.

- Chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.

- Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh tai nơi cư trú.

* Trách nhiệm của Thanh niên học sinh: 

- Hiểu, nhận thức đúng đắn về chính sách quốc phòng và an ninh

- Ra sức học tập, tích cực rèn luyện thân thể, nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, nâng cao sức khỏe,  sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Gương mẫu thực hiện đồng thời tuyên truyền vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện tốt chính sách quốc phòng và an ninh.
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	Câu 4
(4 điểm)
	Yêu cầu học sinh làm rõ những nội dung sau:

· Khái niệm thực hiện pháp luật: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

· Các hình thức thực hiện pháp luật:

+ Sử dụng pháp luật: Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm.

+ Thi hành pháp luật: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm

+ Tuân thủ pháp luật: Các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.

+ Áp dụng pháp luật: Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ cụ thể của các cá nhân, tổ chức. Trong một số trường hợp, cá nhân, tổ chức chỉ có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thông qua hình thức áp dụng pháp luật. Đó là những trường hợp:

+ Các quyền và nghĩa vụ không tự phát sinh, thay đổi hay chấm dứt nếu không có một văn bản, quyết định áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Cơ quan nhà nước ra quyết định xử lí người vi phạm pháp luật hoặc giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân, tổ chức. Căn cứ vào quyết định của cơ quan nhà nước, người vi phạm pháp luật hoặc các bên tranh chấp phải thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

· Điểm giống và khác giữa các hình thức thực hiện pháp luật:

               * Giống: Các hình thức thực hiện pháp luật đều là

quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

* Khác: Trong 4 hình thức thực hiện pháp luật, hình thức sử dụng pháp luật là công dân thực hiện pháp luật theo quyền của mình. Còn 3 hình thức Thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật là những hình thức mà công dân phải thực hiện pháp luật theo nghĩa vụ của mình.

( Yêu cầu học sinh lấy ví dụ cho mỗi hình thức thực hiện pháp luật pháp lụât ) 
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	Câu 5

(5 điểm )
	HS cần trình bày các ý cơ bản sau:

*Khái niệm quyền khiếu nại: quyền khiếu nại là quyền của công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền hoặc lợi ích hợp pháp của mình.

* Khái niệm quyền tố cáo: quyền tố cáo là quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, quyền , lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức..

* Nội dung:

- Người có quyền khiếu nại, tố cáo:

+ Người khiếu nại: cá nhân, tổ chức đều có quyền khiếu nại.

+ Người tố cáo: chỉ có công dân có quyền tố cáo.

- Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo:

       Giải quyết khiếu nại là việc xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết của người giải quyết khiếu nại.

       Giải quyết tố cáo là việc xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và việc quyết định xử lý của người giải quyết tố cáo.

+ Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

+ Người giải quyết tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Quy trình thực hiện khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

+ Cách thực hiện khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

     ., Bước 1: Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của luật Tố tụng hành chính. (Theo Luật khiếu nại, tố cáo sửa đổi năm 2011)

     ., Bước 2: Người giải quyết khiếu nại xem xét, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền và trong thời gian do luật định.

     ., Bước 3: Nếu người khiếu nại đồng ý với kết quả giải quyết thì quyết định của người giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành. 

      Nếu người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết thì họ có quyền: hoặc tiếp tục khiếu nại lên người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên trực tiếp của cơ quan đã bị khiếu nại lần đầu; hoặc kiện ra Tòa hành chính thuộc Tòa án nhân dân.

      ., Bước 4: Người giải quyết khiếu nại lần hai xem xét, giải quyết yêu cầu của người khiếu nại.

      Nếu người khiếu nại vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai thì trong thời hạn do luật định, có quyền khởi kiện ra Tòa hành chính thuộc Tòa án nhân dân.

+ Cách thực hiện tố cáo và giải quyết tố cáo:

      ., Bước 1: Người tố cáo gửi đơn tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

      ., Bước 2: Trong thời hạn luật định, người giải quết tố cáo phải tiến hành các việc xác minh và phải ra quyết định về giải quyết nội dung tố cáo.

      ., Bước 3: Nếu người tố cáo có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật thì người tố cáo có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo.

       ., Bước 4: Cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết tố cáo lần hai có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn luật định.

* Ý nghĩa:
- Pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện một cách có hiệu quả quyền công dân, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân.

- Thông qua việc giải quyết khiếu nại và tố cáo, quyền công dân được đảm bảo, bộ máy nhà nước ngày càng được củng cố vững mạnh để thực sự là bộ máy của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
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	Câu 6

(3 điểm )
	  - Không đồng ý với ý kiến của bố anh Đại.

 Vì  + Mọi công dân đều có quyền sáng tạo.

       +  Đó là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội.
    - Theo Điều 60 ( Hiến pháp 1992). 

  Công dân có quyền nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất, sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật và tham gia các hoạt động văn hóa khác. Nhà nước bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp. 
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* Ghi chú: Điểm toàn bài là 20 điểm

Tùy theo mức độ bài làm của thí sinh ở từng câu mà cho điểm cho phù hợp.

